KHBD Lịch sử - Địa lí 6 (Phân môn Địa lí)                                             Năm học 2024 - 2025

	Ngày soạn: 30/10/2024
	Ngày dạy
	Ngày 
	 6 /11/2024
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 
	3 
	

	
	
	Lớp
	6A1
	



TUẦN 9 - TIẾT 14:
 KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ I
I. MỤC TIÊU:
Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức: 
+ Hệ thống kinh, vĩ tuyến; Bản đồ một số lưới kinh, vĩ tuyến.
+ Tỉ lệ bản đồ; Kí hiệu bản đồ.
+ Lược đồ trí nhớ.
+ Trái đất trong hệ Mặt trời.
+ Chuyển động tự quay quanh trục của Trái đất và hệ quả
+ Chuyển động của Trái đất quanh Mặt trời và hệ quả.
+ Xác định phương hướng ngoài thực tế.
2. Năng lực
* Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: biết chủ động tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: biết chủ động đưa ra ý kiến giải pháp khi được giao nhiệm vụ để hoàn thành tốt khi làm việc nhóm.
* Năng lực Địa lí
- Năng lực tìm hiểu địa lí: sử dụng bản đồ và sơ đồ, lược đồ, tranh ảnh để xác định nội dung theo yêu cầu của giáo viên.  
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Biết liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng, các vấn đề liên quan đến bài học; Liên hệ với địa phương.
- Năng lực nhận thức khoa học địa lí: Phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố tự  nhiên.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thực hiện, tuyên truyền cho người thân về những giá trị mà bài học mang lại.
- Chăm chỉ ôn tập kiến thức.
- Trung thực khi làm bài kiểm tra.
- Trách nhiệm trước kết quả làm bài của mình.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Học liệu: Đề kiểm tra
2. Chuẩn bị của học sinh: Học bài
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
A. MA TRẦN ĐỀ 
	TT

	Chương/chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu

	Vận dụng

	Vận dụng cao 
	

TN
	

TL

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	

	1
	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

	- Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
- Các yếu tố cơ bản của bản đồ.
- Các loại bản đồ thông dụng
- Lược đồ trí nhớ
	2 câu
0,5 đ
5%
	
	
	1/3 câu
(0,5 đ)
5%

	
	1/3câu

(0,5 đ)
5%

	
	1/3 câu
 (0,5 đ)
5%

	
2 câu
(0,5 đ)
5%
	
1 câu
(1,5 đ)
15%


	

2
	TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

	- Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
- Hình dạng, kích thước Trái Đất
- Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí
	6 câu
(1,5 đ)
15%

	
	
	1/3 câu
 (0,5 đ)
5%

	
	1/3 câu
 (0,5 đ)
5%

	
	1/3 câu
 (0,5 đ)
5%

	  6 câu
(1,5 đ)
15%

	1 câu
(1,5đ) 15%
 

	Số câu
	8 câu
	
	
	2/3 câu
	
	2/3 câu
	
	2/3 câu
	8 câu
	2 câu

	Tỉ lệ %
	20%
	
	
	10%
	
	10%
	
	10%
	20%
	30%

	Tổng điểm
	2,0đ
	
	
	1,0đ
	
	1,0đ
	
	1,0đ
	2,0đ
	3,0đ



B. BẢNG ĐẶC TẢ.
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số câu
 điểm
Tỉ lệ %

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng
	Vận dụng
 cao
	

	1

	BẢN ĐỒ: PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

	- Hệ thống kinh, vĩ tuyến. Toạ độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ
- Các yếu tố cơ bản của bản đồ.
- Các loại bản đồ thông dụng
- Lược đồ trí nhớ
	Nhận biết
- Xác định được trên bản đồ và trên quả Địa Cầu: kinh tuyến gốc, xích đạo, các bán cầu.
- Đọc được các kí hiệu trên bản đồ và chú giải bản đồ hành chính, bản đồ địa hình.
Thông hiểu
- Đọc và xác định được vị trí của đối tượng địa lí trên bản đồ.
Vận dụng
- Ghi được tọa độ địa lí của một địa điểm trên bản đồ.
Vận dụng cao
- Xác định được hướng trên bản đồ và tính khoảng cách thực tế giữa hai địa điểm trên bản đồ theo tỉ lệ bản đồ.
	2 TN
	1/3TL

	1/3TL

	1/3TL

	
2 TN
0,5 đ
5%


1TL
1,5 đ
15%


	2
	TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

	– Vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời
– Hình dạng, kích thước Trái Đất
– Chuyển động của Trái Đất và hệ quả địa lí

	Nhận biết
- Xác định được vị trí của Trái Đất trong hệ Mặt Trời.
- Mô tả được hình dạng, kích thước Trái Đất.
- Mô tả được chuyển động của Trái Đất: quanh trục và quanh Mặt Trời.
Thông hiểu
- Nhận biết được giờ địa phương, giờ khu vực (múi giờ).
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau
- Trình bày được hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa.
Vận dụng
- Mô tả được sự lệch hướng chuyển động của vật thể theo chiều kinh tuyến.
Vận dụng cao
- So sánh được giờ của hai địa điểm trên Trái Đất.
	6TN

	1/3TL

	1/3TL

	1/3TL

	
6 TN
1,5 đ
15%

1 TL
1,5 đ
15%



	Số câu/ loại câu
	
	8 câu 
	2/3TL
	2/3TL
	2/3TL
	 10 
(8TN,2TL)

	Tỉ lệ %
	
	25%
	10%
	10%
	5%
	50%
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C. ĐỀ KIỂM TRA.
   Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
      Câu 1: Vĩ tuyến gốc là
A. chí tuyến Bắc.                      B. Xích đạo.                    
C. chí tuyến Nam.                    D. vòng cực.
      Câu 2: Trên bản đồ, đối tượng địa lí nào sau đây được thể hiện bằng kí hiệu đường
A. Sân bay.                               B. cảng biển.                   
C. nhà máy thủy điện               D. biên giới quốc gia.
      Câu 3: Trái Đất ở vị trí thứ mấy theo thứ tự xa dần Mặt Trời?
A.  3.                                         B. 4.                                 
C.  5.                                         D. 6.
      Câu 4: Trái Đất có dạng hình
A. tròn.                                      B. vuông.                         
C. cầu.                                       D. bầu dục.
      Câu 5: Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ
A. tây sang đông.                      B. đông sang tây.             
C. bắc xuống nam.                    D. nam lên bắc.
      Câu 6: Thời gian Trái Đất chuyển động hết một vòng quanh Mặt Trời là
A. 365 ngày 4 giờ.                    B. 365 ngày 5 giờ.            
C. 365 ngày 6 giờ.                    D. 365 ngày 7 giờ.
      Câu 7: Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời theo quỹ đạo hình
A. tròn.                                      B. elip gần tròn.              
C. cầu.                                       D. bầu dục.
      Câu 8: Mặt Trời và 8 hành tinh chuyển động xung quanh nó còn được gọi là
A. Thiên hà.                              B. Hệ Mặt Trời.                
C. Trái Đất.                               D. Dải ngân hà.
     Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
     Câu 1 (1,5 điểm)
      a. Xác định các hướng còn lại dưới hình sau:
C. [image: Hình 1]
b. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?
    Câu 2 (1,0 điểm)
Xác định toạ độ địa lí của các điểm A, B, C, D.
D. [image: Tọa độ]
Câu 3 (0,5 điểm)
Một trận bóng đá được tổ chức tại Anh (múi giờ số 0) vào lúc 14h ngày 15/10/2021, thì cùng lúc đó ở Hà Nội (múi giờ số 7) sẽ là mấy giờ và vào ngày nào?
     D. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
Phần I. (2,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
	Câu
	Đáp án
	Câu
	Đáp án

	1
	B
	5
	A

	2
	D
	6
	C

	3
	A
	7
	B

	4
	C
	8
	B


E. Phần II. TỰ LUẬN  3,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1 (1,5 điểm)
	a. Xác định được các hướng trên hình vẽ. 
(Xác định đúng 4 hướng được 0,5đ)
	0,5

	
	b. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất.
	

	
	- Trái Đất có dạng hình cầu nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được 1 nửa. 
	0,25

	
	- Nửa được chiếu sáng sẽ là ban ngày, còn nửa không được chiếu sáng sẽ là ban đêm. 
	0,25

	
	- Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
	0,5

	Câu 2 (1,0 điểm)
	Xác định toạ độ địa lí tại các điểm:
	

	
	A (100N; 200Đ)      B (200B; 300T)    C (300N; 00)           D ( 00; 400T )
	1,0

	Câu 3 (0,5 điểm)
	Cùng lúc đó tại Hà Nội là: 14 + 7 = 21 giờ, ngày 15/10/2021

	0,5



* Dặn dò HS những nội dung cần học ở nhà và chuẩn bị cho bài học sau.
+ Đọc, nghiên cứu bài 4: Khí hậu Việt Nam
+ Trả lời các câu hỏi.
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